
 
UBND TỈNH AN GIANG

SỞ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SYT-NVY&ATVSTP
V/v đăng tải bổ sung danh sách 
người hành nghề của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

An Giang, ngày    tháng 03  năm 2025

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế đăng tải sửa đổi, bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh của các cơ sở y tế lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo 
hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám định điện tử.

Đề nghị các cơ sở y tế thường xuyên cập nhật danh sách người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc thay đổi về phạm vi hoạt động chuyên môn,… gửi về Sở Y tế để đăng tải 
thông tin theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- UBND tỉnh (Để biết);
- BHXH huyện, thị, thành phố; 
- Các cơ sở y tế;
- Lưu: VT, NVY&ATVSTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi      
hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (Nếu có)

Ghi chú

I TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

1 1 Nguyễn 
Văn Bình

005427 
/AG-

CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
26/2015/TTL
T-BYT-BNV

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên 
TYT Chợ 

Vàm

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

2 2 Nguyễn 
Văn Chiến

0004708 
/AG-

CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-
BNV

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên 
TYT Chợ 

Vàm

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

3 3 Ngô Thị 
Phi Yến

000575 
/AG-

GPHN

Y học cổ 
truyền

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

TYT Phú 
Hưng

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

                      UBND TỈNH AN GIANG                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   SỞ Y TẾ                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Công văn số           /SYT-NVY&ATVSTP ngày      tháng 03 năm 2025)



II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ

4 1 Vương Thị 
Bé Ngân

000537  
/AG-GPHN Y học cổ truyền

Khoa Y học cổ 
truyền và Phục 
hồi chức năng

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

5 2 Thái Kỳ 
Quan

000556  
/AG-GPHN Y khoa

Trạm Y tế thị 
trấn Vĩnh 

Thạnh Trung

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

6 3
Nguyễn Thị 
Phượng 
Hằng

009976   
/AG-CCHN Điều dưỡng Nhân viên 

Khoa Nội

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

7 4 Dương 
Nhật Thọ

009785     
/AG-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Trạm y tế thị 
trấn Vĩnh 

Thạnh Trung

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

8 5
Quách 
Ngọc 
Quỳnh Như

000410       
/AG-GPHN Điều dưỡng Nhân viên 

Khoa Nội

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

9 6 Phan Đức 
Tính

07724    
/AG-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên 
Trạm y tế 

Thạnh Mỹ Tây

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

10 7 Đoàn 
Quang Huy

0010444       
/AG-CCHN Điều dưỡng

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Nhân viên 
Khoa LCK 

(Mắt-Tai Mũi 
HọngRăng 

Hàm Mặt-Da 
Liễu)

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác



11 8 Bùi Thiện 
Nghĩa

007482      
/AG-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên 
Trạm y tế trị 
trấn Cái Dầu

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

12 9 Nguyễn 
Hiếu Nhì

0005606 
/AG-CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT

BYT-BNV 

Nhân viên 
Trạm y tế trị 

trấn Vĩnh 
Thạnh Trung

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

13 10 Trần Văn 
Chí Linh

006900      
/AG-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên 
Trạm y tế xã Ô 

Long Vỹ

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

14 11
Dương 
Huỳnh 
Dương

006906 / 
AG-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên 
Trạm y tế xã 
Bình Chánh

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

15 12 Huỳnh 
Trung Hiếu

0010476 
/AG-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên 
Trạm y tế xã 
Bình Thuỷ

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

16 13 Đặng Thị 
Lý

006891       
/AG-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên 
Khoa kiểm 

soát bệnh tật - 
Lao/HIV/AID

S

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

III TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

17 01 Nguyễn 
Trọng Lễ 

0005057       
/AG-CCHN, 

QĐ số 
945/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền;  
Bổ sung phạm vi: 
khám bệnh, chữa 

 7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 

Trưởng Trạm y 
tế phường Mỹ 

Long

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 



bệnh nội khoa, 
không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa

giờ theo phân công của 
Lãnh đạo

18 02 Võ Thị Kim 
Nhi

007436/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Nhân viên Trạm 
y tế phường Mỹ 

Thạnh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

19 03 Bùi Tuấn 
Kiệt

000067/AG-
GPHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Trạm y tế 
phường Mỹ 

Xuyên

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

20 04 Nguyễn 
Thanh Tùng

007588/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 10/2015 
/TTLT-BYT-

BNV 

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Nhân viên Trạm 
y tế phường Mỹ 

Xuyên

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

21 05 Nguyễn 
Thanh Ngoạt

000572/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Y học cổ 

truyền

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Nhân viên Trạm 
y tế phường Mỹ 

Xuyên

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

IV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN



22 1 Lê Mai 
Ngọc 006119

Thông tư số 
26/2015/TTLT

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Điều dưỡng - 
Khoa Nhiễm

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

23 2 Trần Thanh 
Sang

0010537/AG
-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Bác sỹ - Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

24 4 Lý Kim 
Yến

007353/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Trạm Y tế xã 
Thoại Giang

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

25 5
Trương Thị 
Thanh 
Thủy

009419/AG-
CCHN

TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Trạm Y tế xã 
Vĩnh Trạch

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

V TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN CHÂU

26 1
Châu Đỗ 
Đan 
Nguyệt

000608     
/AG-GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Nhân viên 
Khoa CSSKSS 
& PS; hỗ trợ 
Khoa Khám 
bệnh - TV & 
ĐTNC

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác  

VI CÔNG TY TNHH - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BS HÀ VĂN TÂM - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BS HÀ VĂN TÂM



27 1
BS. Phan 

Thành 
Nghiệp

003044    
/AG-CCHN

1448/QĐ-SYT

Khám bệnh chữa 
bệnh YHCT.
Khám bệnh, 

chữa bệnh vật lý 
trị liệu, phục hồi 

chức năng.

Thứ 2 - 6:
6g – 15g;
 17g – 19g

 Thứ 7, CN:
6g – 14g

Phụ trách bộ 
phận Vật Lý  

Trị Liệu
Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

28 2 Bs. Nguyễn 
Minh Tuấn

003963         
/AG-CCHN

251/QĐ-SYT

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

YHCT
Chẩn đoán hình 
ảnh (Siêu âm)

 Thứ 2 - 6:
6g – 15g;

 17g – 19g;
 Thứ 7, CN:

6g – 14g

Phụ trách bộ 
phận Y Học        
Cổ Truyền

Siêu âm

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

29 3
Ys.Phùng 

Văn Nguyễn
008984          

/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

YHCT

Thứ 2 - 6:
6g – 15g;

 Thứ 7, CN:
6g – 14g

Nhân viên Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Tổng cộng: 29 khoản./.
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